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	Nội dung các chỉ tiêu thi đua
	Hướng dẫn chấm điểm
	Điểm chuẩn
	Điểm tự chấm

	 I.
	Công tác tham mưu tổ chức bộ máy hoạt động
	
	10
	

	1
	Có thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) ở doanh nghiệp và hoạt động có hiệu quả.
	Có thành lập (kể cả củng cố, bổ sung thành viên                                  Ban Chỉ đạo), trường hợp doanh nghiệp nhỏ có thể thành lập Tổ xây dựng và thực hiện QCDC thì chấm điểm tối đa. Không thành lập thì chấm điểm 0.
	5


	

	2
	Có xây dựng Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC ở doanh nghiệp.
	Có xây dựng Quy chế chấm điểm tối đa, không thì chấm điểm 0.
	5


	

	II.
	Công tác triển khai, chỉ đạo thực hiện 
	
	65 
	

	1
	Hàng năm, có kế hoạch triển khai, quán triệt, chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở theo Nghị định số 60/2013/NĐ-CP ngày 19/6/2013 và các hướng dẫn của tổ chức Công đoàn.
	Có kế hoạch triển khai thực hiện hoặc xây dựng chung kế hoạch công tác năm của doanh nghiệp có nội dung này thì chấm điểm tối đa. Không thì chấm điểm 0.
	2
	

	2
	Có tổ chức công khai, lấy ý kiến công đoàn viên người lao động về các vấn đề liên quan đến: Tình hình sản xuất kinh doanh; nội quy, quy chế, quy định của doanh nghiệp; tình hình thực hiện các chế độ, chính sách cho người lao động; trích lập quỹ và sử dụng quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi, các quỹ do người lao động đóng góp; trích nộp kinh phí công đoàn, đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; công khai tài chính hàng năm của doanh nghiệp về các nội dung liên quan đến người lao động… 
	Có tổ chức công khai bằng nhiều hình thức như: thông qua hội nghị người lao động, thương lượng tập thể, đối thoại tại nơi làm việc, hội nghị khác tại doanh nghiệp….thì chấm điểm tối đa. Không thì chấm điểm 0.
	5


	

	3
	Có xây dựng Quy chế tổ chức Hội nghị người lao động.
	Có ban hànhQuy chế thì chấm điểm tối đa. Không thì chấm điểm 0.
	2
	

	
	Tổ chức Hội nghị người lao động đảm bảo đúng quy định pháp luật.
	Có tổ chức hội nghị thì chấm điểm tối đa, không thì chấm điểm 0.
	10
	

	
	Có thành viên đại diện cho tập thể lao động tham gia đối thoại theo quy định.
	Có bầu thành viên đại diện thì chấm điểm tối đa (kể cả việc bầu bổ sung hàng năm), không thì chấm điểm 0.
	3 
	

	4
	Có xây dựng Quy chế đối thoại tại doanh nghiệp.
	Có xây dựng quy chế thì chấm điểm tối đa, không thì chấm điểm 0.
	4 
	

	
	Tổ chức đối thoại định kỳ tại doanh nghiệp tối thiểu 4 lần/năm.
	Mỗi kỳ tổ chức tính là 02 điểm, trường hợp tổ chức đủ từ 4 kỳ trở lên (kể cả hội nghị người lao động) thì chấm điểm tối đa.
	10 
	

	
	Tổ chức kịp thời các buổi đối thoại đột xuất khi một bên có yêu cầu.
	Nếu tổ chức kịp thời chấm điểm tối đa. Trường hợp không có yêu cầu đối thoại đột xuất, công ty hoạt động ổn định không xảy ra tranh chấp thì được hưởng trọn số điểm. 
	2
	

	
	Tổ chức các hình thức thực hiện dân chủ khác như: Trao đổi thông tin giữa Ban Giám đốc doanh nghiệp và người lao động (thông qua cuộc họp giao ban, niêm yết công khai, qua hệ thống loa truyền thanh, thông tin nội bộ, hòm thư góp ý, internet, các ấn phẩm sách, báo…).
	Có tổ chức các hình thức dân chủ khác mang lại hiệu quả thì chấm điểm tối đa.
	2
	

	5
	Tổ chức thương lượng, ký kết và thực hiện Thoả ước lao động tập thể đúng quy định. 
	Có tổ chức thương lượng và ký kết thỏa ước lao động tập thể đúng quy định (không có nội dung trái quy định pháp luật) thì chấm điểm tối đa. Ngược lại, thì chấm điểm 0.
	4
	

	
	Gửi bản Thỏa ước lao động tập thể (hoặc văn bản sửa đổi, bổ sung Thỏa ước lao động tập thể) về Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở theo quy định. 
	Có thực hiện đầy đủ thì chấm điểm tối đa, nếu gửi thiếu mỗi nơi thì trừ 50% số điểm.
	2
	

	6
	Chất lượng của Thỏa ước lao động tập thể được đánh giá xếp loại (theo Hướng dẫn số 1580/HD-TLĐ ngày 21/10/2014 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam).


	- Loại A: đạt từ 80 điểm trở lên, trong đó nội dung 7 và 11 không được thấp hơn 70% điểm chuẩn.

- Loại B: đạt từ 65 đến dưới 80 điểm, trong đó nội dung 7 và 11 không được thấp hơn 50% điểm chuẩn.

- Loại C: đạt từ 50 đến dưới 65 điểm.

- Loại D: đạt dưới 50 điểm.
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	7
	Có giải pháp hoặc đề xuất được áp dụng mang lại hiệu quả thiết thực trong việc thực hiện QCDC ở cơ sở. 
	Có ít nhất 01 giải pháp hoặc đề xuất nhằm góp phần xây dựng doanh nghiệp ổn định, phát triển. Không thì chấm điểm 0.
	4 
	

	8
	Tổ chức tuyên truyền, giáo dục cho công đoàn viên, người lao động nắm rõ các quy định về thực hiện QCDC ở cơ sở (tuyên truyền về pháp luật lao động, Luật Công đoàn, các luật khác có liên quan trực tiếp đến người lao động).
	Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật ít nhất 02 lần/năm và có tổng số từ 90% số người lao động trong doanh nghiệp tham dự bằng nhiều hình thức thì chấm điểm tối đa. 

Trường hợp ít hơn thì chấm 50% số điểm chuẩn. Không tổ chức chấm điểm 0.
	5 


	

	III.
	Công tác kiểm tra, sơ kết, tổng kết, giải quyết khiếu nại tố cáo
	
	20
	

	1
	Có tổ chức họp nội bộ để kiểm tra, sơ kết, tổng kết, đôn đốc việc thực hiện QCDC ở doanh nghiệp (có thể hiện trong biên bản cụ thể).
	Đủ điều kiện chấm điểm tối đa. Không thì chấm điểm 0.
	5


	

	2
	Không có người lao động bị xử lý kỷ luật trái pháp luật bằng hình thức sa thải.
	Đủ điều kiện chấm điểm tối đa. Không thì chấm điểm 0.
	5
	

	3
	Không để xảy ra tranh chấp lao động tập thể, ngừng việc tập thể, đình công trái pháp luật.
	Đủ điều kiện chấm điểm tối đa. Trường hợp có xảy ra tranh chấp lao động tập thể thì trừ 50% số điểm, nếu dẫn đến đình công thì chấm điểm 0.
	10
	

	IV.
	Thông tin, báo cáo và đào tạo tập huấn
	
	5
	

	
	Gửi báo cáo sơ kết 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng, 01 năm về BCĐ QCDC và Công đoàn cấp trên đúng thời gian quy định.
Có cử người tham dự đầy đủ các lớp tập huấn về QCDC do tỉnh, huyện, công đoàn cấp trên tổ chức.
	Nếu thiếu 01 báo cáo trừ 01 điểm..
	4
1
	

	*
	Tổng điểm
	
	100
	


Căn cứ vào bảng điểm, BCĐ QCDC các đơn vị doanh nghiệp tự chấm điểm và gửi về Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ và Liên đoàn lao động nơi mình trực thuộc để tổng hợp trước ngày 10/11 hàng năm.
Từng nội dung thực hiện theo thang điểm, căn cứ kết quả thực hiện nếu đảm bảo đầy đủ theo nội dung thi chấm điểm tối đa, trường hợp không đạt thì trừ theo tỷ lệ tương ứng.
* Xếp loại

- Tốt: đạt từ 90 điểm trở lên.
- Khá: đạt từ 70 đến 89 điểm.
- Trung bình: đạt từ 50 điểm đến 69 điểm.
- Yếu: dưới 50 điểm
* Lưu ý: 

- Trong những nội dung của bảng điểm thi đua, nếu có một nội dung đạt điểm 0 thì hạ xuống một bậc theo bảng xếp loại.
	XÁC NHẬN CỦA CẤP UỶ HOẶC CÔNG ĐOÀN TRONG DOANH NGHIỆP
                                      (nếu có)
	                      GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP
                      (Ký tên, đóng dấu)


PAGE  
4

